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1 BKA005172 VŨ THANH HUYỀN 017463626 10/11/1998 Nữ  2 26,55 0,5  0,5 27 D720401 Nguyện vọng 1

2 LPH000017 CAO QUỲNH ANH 063513770 02/02/1998 Nữ  1 25,3 1,5  1,5 26,75 D720401 Nguyện vọng 1

3 HVN004556 ĐỖ THỊ THU HƯỜNG 142871895 29/01/1998 Nữ  2NT 25,65 1  1 26,75 D720401 Nguyện vọng 1

4 TDV012882 NGUYỄN THỊ NHÀN 187571454 15/12/1996 Nữ  1 25,15 1,5  1,5 26,75 D720401 Nguyện vọng 1

5 DCN012127 ĐẶNG THỊ THU 036198006270 04/05/1998 Nữ  2NT 25,75 1  1 26,75 D720401 Nguyện vọng 1

6 KHA007075 VŨ THỊ THÙY 122288568 11/01/1998 Nữ 01 1 23,25 3,5  3,5 26,75 D720401 Nguyện vọng 1

7 BKA012578 NGUYỄN HẢI YẾN 017530085 29/01/1998 Nữ  2 26,2 0,5  0,5 26,75 D720401 Nguyện vọng 1

8 DHS011222 HOÀNG THỊ OANH 184344111 11/08/1998 Nữ  1 24,95 1,5  1,5 26,5 D720401 Nguyện vọng 1

9 LPH000697 ĐỒNG THỊ HÀ GIANG 063481283 04/12/1998 Nữ 01 1 22,8 3,5  3,5 26,25 D720401 Nguyện vọng 1

10 LPH003072 NÙNG THỊ VINH 063458796 18/11/1998 Nữ 01 1 22,8 3,5  3,5 26,25 D720401 Nguyện vọng 1

11 TDV006461 VÕ THỊ HOA 187687606 17/05/1997 Nữ  1 24,4 1,5  1,5 26 D720401 Nguyện vọng 1

12 HDT010894 PHẠM THỊ MẾN 174847933 08/02/1998 Nữ 01 1 22,55 3,5  3,5 26 D720401 Nguyện vọng 1

13 DCN012043 BÙI HUY THÔNG 036098004868 24/11/1998 Nam  2NT 25 1  1 26 D720401 Nguyện vọng 1

14 TDV020375 NGUYỄN VĂN TUẤN 187555965 27/03/1996 Nam  1 24,6 1,5  1,5 26 D720401 Nguyện vọng 1

15 TDV010669 NGUYỄN THỊ LUYẾN 187635912 20/09/1997 Nữ  2NT 24,8 1  1 25,75 D720401 Nguyện vọng 1

16 HDT012391 TRƯƠNG LAN NHI 174974611 18/08/1998 Nữ 01 1 22,2 3,5  3,5 25,75 D720401 Nguyện vọng 1

17 DHS012320 NGUYỄN THỊ QUÝ 184256891 29/05/1998 Nữ  2NT 24,8 1  1 25,75 D720401 Nguyện vọng 1

18 LNH005196 NGUYỄN SỸ THẮNG 001097003692 30/10/1997 Nam  2 25,25 0,5  0,5 25,75 D720401 Nguyện vọng 1

19 YTB013615 HÒA THỊ TƯƠI 152208567 23/07/1998 Nữ  2NT 24,85 1  1 25,75 D720401 Nguyện vọng 1

20 TTB000130 TRƯƠNG HỒNG ANH 051054229 31/01/1997 Nữ  1 23,9 1,5  1,5 25,5 D720401 Nguyện vọng 1

21 DCN001167 VŨ NGỌC CHĂM 036198003670 04/09/1998 Nữ  2NT 24,55 1  1 25,5 D720401 Nguyện vọng 1

22 SKH003679 PHẠM THỊ TUYẾT LỆ 145856107 27/02/1998 Nữ  2NT 24,55 1  1 25,5 D720401 Nguyện vọng 1

23 HVN007934 ĐẶNG THỊ QUỲNH 142894337 23/11/1998 Nữ  2NT 24,6 1  1 25,5 D720401 Nguyện vọng 1

24 BKA009476 NGUYỄN ĐỨC SƠN 001098011755 22/08/1998 Nam  2 25 0,5  0,5 25,5 D720401 Nguyện vọng 1

25 HDT000821 NGUYỄN THỊ KIM ANH 174729052 01/05/1997 Nữ  1 23,85 1,5  1,5 25,25 D720401 Nguyện vọng 1

26 HVN001461 HOÀNG VIỆT DŨNG 030098001890 15/07/1998 Nam  2 24,65 0,5  0,5 25,25 D720401 Nguyện vọng 1

27 DCN002394 PHẠM THỊ DUYÊN 036198003282 26/07/1998 Nữ  2NT 24,2 1  1 25,25 D720401 Nguyện vọng 1

28 BKA003087 HOÀNG VIỆT HÀ 020196000003 09/08/1996 Nữ  1 23,8 1,5  1,5 25,25 D720401 Nguyện vọng 1

29 SP2001622 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 026198001476 26/09/1998 Nữ  2 24,75 0,5  0,5 25,25 D720401 Nguyện vọng 1

30 LNH002065 TRƯƠNG VĂN HIẾU 001098003434 14/12/1998 Nam  2 24,85 0,5  0,5 25,25 D720401 Nguyện vọng 1

31 LPH001464 NÙNG THỊ LIÊM 063468752 27/01/1998 Nữ 01 1 21,85 3,5  3,5 25,25 D720401 Nguyện vọng 1
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32 TDV010362 VÕ THỊ LINH 187788405 08/06/1998 Nữ  2NT 24,2 1  1 25,25 D720401 Nguyện vọng 1

33 TMA003517 LÊ ĐỨC MẠNH 168600329 11/06/1997 Nam  2 24,8 0,5  0,5 25,25 D720401 Nguyện vọng 1

34 HDT012002 NGUYỄN MINH NGỌC 174918245 06/10/1998 Nam  2NT 24,35 1  1 25,25 D720401 Nguyện vọng 1

35 SPH007252 PHẠM MINH NGỌC 031098000001 17/10/1998 Nam  3 25,2 0  0 25,25 D720401 Nguyện vọng 1

36 GHA004503 NGUYỄN THỊ NINH 125816484 10/08/1998 Nữ  2NT 24,35 1  1 25,25 D720401 Nguyện vọng 1

37 MDA003917 PHẠM HỒNG PHONG 164615091 22/10/1997 Nam  2NT 24,15 1  1 25,25 D720401 Nguyện vọng 2

38 DCN009909 TRẦN VĂN PHÚC 036098003196 10/10/1998 Nam  2NT 24,35 1  1 25,25 D720401 Nguyện vọng 1

39 DTN000860 BÙI BÍCH PHƯƠNG 045161450 02/04/1997 Nữ 01 1 21,8 3,5  3,5 25,25 D720401 Nguyện vọng 1

40 TDV015927 TRẦN THỊ TÂM 187737878 05/10/1998 Nữ  2NT 24,35 1  1 25,25 D720401 Nguyện vọng 1

41 GHA005287 VŨ THỊ THANH 125773604 25/11/1998 Nữ  2NT 24,25 1  1 25,25 D720401 Nguyện vọng 1

42 SKH006119 NGUYỄN THỊ THIÊM 145830311 01/06/1998 Nữ  2NT 24,2 1  1 25,25 D720401 Nguyện vọng 1

43 YTB012313 PHẠM VĂN TIẾN 034097001419 04/10/1997 Nam  2NT 24,3 1  1 25,25 D720401 Nguyện vọng 1

44 TTN014448 NGUYỄN THỊ TRANG 241726202 05/09/1998 Nữ  1 23,8 1,5  1,5 25,25 D720401 Nguyện vọng 1

45 SP2005889 LƯU THỊ VÂN 026198000477 22/02/1998 Nữ  2NT 24,15 1  1 25,25 D720401 Nguyện vọng 1

46 LNH006360 LÊ THỊ TƯỜNG VI 001198014320 03/04/1998 Nữ  2 24,75 0,5  0,5 25,25 D720401 Nguyện vọng 1

47 DCN015051 TRẦN THỊ YẾN 036198004869 11/05/1998 Nữ  2NT 24,15 1  1 25,25 D720401 Nguyện vọng 1

48 THV000393 PHẠM THỊ NGỌC ÁNH 132372056 15/09/1998 Nữ  1 23,6 1,5  1,5 25 D720401 Nguyện vọng 1

49 TLA001067 TRƯƠNG QUỲNH ANH 017458072 05/07/1998 Nữ  2 24,55 0,5  0,5 25 D720401 Nguyện vọng 1

50 DHS001684 CÙ HUY CƯỜNG 184270254 02/05/1998 Nam  1 23,6 1,5  1,5 25 D720401 Nguyện vọng 1

51 TND001562 LƯU XUÂN ĐỨC 091836205 03/01/1997 Nam  2 24,5 0,5  0,5 25 D720401 Nguyện vọng 1

52 HDT007973 LÊ THỊ HƯƠNG 175032751 15/07/1998 Nữ  2NT 23,95 1  1 25 D720401 Nguyện vọng 1

53 HVN004017 NGUYỄN QUANG HUY 142813938 21/09/1997 Nam  2NT 24,05 1  1 25 D720401 Nguyện vọng 1

54 TDV007886 LÊ THỊ KHÁNH HUYỀN 187658529 30/10/1998 Nữ  2NT 23,9 1  1 25 D720401 Nguyện vọng 1

55 SKH003690 BÙI KIM LIÊM 145776695 09/10/1995 Nam  2NT 23,95 1  1 25 D720401 Nguyện vọng 1

56 BKA006091 ĐÀO THỊ THÙY LINH 017463473 29/09/1998 Nữ  2 24,4 0,5  0,5 25 D720401 Nguyện vọng 1

57 MDA003052 ĐINH THỊ THANH LOAN 164632187 11/06/1998 Nữ  2NT 23,9 1  1 25 D720401 Nguyện vọng 1

58 SP2003235 PHÙNG THỊ LOAN 026198001523 07/09/1998 Nữ  2 24,4 0,5  0,5 25 D720401 Nguyện vọng 1

59 MDA003513 PHẠM THỊ MINH NGÂN 164619944 28/03/1998 Nữ  1 23,6 1,5  1,5 25 D720401 Nguyện vọng 1

60 LPH002015 TẢI THỊ NHUNG 063453021 02/06/1998 Nữ 01 1 21,4 3,5  3,5 25 D720401 Nguyện vọng 1

61 NTH003807 VŨ HỒNG NHUNG 101336782 19/04/1998 Nữ  2 24,5 0,5  0,5 25 D720401 Nguyện vọng 1

62 HTC002022 HÀ THỊ LỆ QUYÊN 061111376 01/05/1998 Nữ 01 1 21,4 3,5  3,5 25 D720401 Nguyện vọng 1

63 NLS006527 NGUYỄN THÙY ANH THƠ 231142771 18/02/1998 Nữ 06 1 22,6 2,5  2,5 25 D720401 Nguyện vọng 1

64 MDA004907 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THỦY 037197000125 14/05/1997 Nữ  2NT 24,05 1  1 25 D720401 Nguyện vọng 1

65 KHA008229 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI 122294943 29/09/1998 Nữ  2 24,4 0,5  0,5 25 D720401 Nguyện vọng 1

66 BKA000100 CAO NGỌC ANH 013528528 30/10/1998 Nữ  3 24,75 0  0 24,75 D720401 Nguyện vọng 1

67 SP2000084 HOÀNG THỊ LAN ANH 135874847 18/02/1998 Nữ  2NT 23,65 1  1 24,75 D720401 Nguyện vọng 1
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68 KHA000171 NGÔ THỊ HỒNG ANH 122239318 24/06/1998 Nữ  1 23,3 1,5  1,5 24,75 D720401 Nguyện vọng 1

69 HVN000333 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 142819741 17/04/1998 Nữ  2NT 23,8 1  1 24,75 D720401 Nguyện vọng 1

70 DHS000894 NGUYỄN BÁ BẢO 184262959 22/05/1997 Nam  1 23,2 1,5  1,5 24,75 D720401 Nguyện vọng 1

71 SPH001655 NGUYỄN NGỌC DIỆP 001198001903 01/03/1998 Nữ  2 24,3 0,5  0,5 24,75 D720401 Nguyện vọng 1

72 SKH001088 TRẦN NHẬT DŨNG 145895710 10/06/1998 Nam  2 24,25 0,5  0,5 24,75 D720401 Nguyện vọng 1

73 DHT000598 TRẦN THỊ DUNG 194613851 28/10/1997 Nữ  1 23,15 1,5  1,5 24,75 D720401 Nguyện vọng 1

74 DCN002613 ĐẶNG VŨ ĐẠI 036098002547 10/04/1998 Nam  2NT 23,85 1  1 24,75 D720401 Nguyện vọng 2

75 SPH002306 VŨ THÀNH ĐẠT 001097002490 09/12/1997 Nam  3 24,65 0  0 24,75 D720401 Nguyện vọng 1

76 HVN002362 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 142849797 28/03/1998 Nữ 06 2NT 22,75 2  2 24,75 D720401 Nguyện vọng 1

77 HVN002397 NGUYỄN VĂN HÀ 142788633 13/05/1998 Nam  2NT 23,85 1  1 24,75 D720401 Nguyện vọng 1

78 TDV004720 VÕ THỊ HÀ 187618059 20/03/1998 Nữ  2NT 23,8 1  1 24,75 D720401 Nguyện vọng 1

79 SPS004174 NGUYỄN THỊ HẬU 231134898 10/12/1997 Nữ  1 23,25 1,5  1,5 24,75 D720401 Nguyện vọng 1

80 DHS008255 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 184317980 26/08/1998 Nữ  2NT 23,65 1  1 24,75 D720401 Nguyện vọng 1

81 DHS008378 NGUYỄN THÙY LINH 184247296 07/09/1997 Nữ  2NT 23,85 1  1 24,75 D720401 Nguyện vọng 1

82 TDV012079 NGUYỄN THỊ NGA 187792929 02/01/1998 Nữ  2NT 23,75 1  1 24,75 D720401 Nguyện vọng 1

83 LNH004086 NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT 001198014389 26/08/1998 Nữ  2 24,3 0,5  0,5 24,75 D720401 Nguyện vọng 1

84 SP2004093 NGUYỄN THỊ PHÚC 135849022 10/10/1998 Nữ  2 24,15 0,5  0,5 24,75 D720401 Nguyện vọng 1

85 DTN000881 NGUYỄN HÀO QUANG 045178865 23/09/1998 Nam  1 23,2 1,5  1,5 24,75 D720401 Nguyện vọng 1

86 TDV015079 PHAN THỊ QUỲNH 187582834 04/01/1997 Nữ  2NT 23,8 1  1 24,75 D720401 Nguyện vọng 1

87 YTB010562 NGUYỄN ĐỨC TÂM 152158873 24/07/1997 Nam  2NT 23,8 1  1 24,75 D720401 Nguyện vọng 1

88 MDA004994 NGUYỄN THỊ THƯ 164627999 04/10/1998 Nữ  2NT 23,7 1  1 24,75 D720401 Nguyện vọng 1

89 DCN013127 PHẠM THỊ THANH TRÀ 036198003445 12/02/1998 Nữ  2NT 23,75 1  1 24,75 D720401 Nguyện vọng 1

90 DCN013155 BÙI THỊ HUYỀN TRANG 036198003884 19/02/1998 Nữ  2NT 23,65 1  1 24,75 D720401 Nguyện vọng 1

91 TDV020052 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 187551220 17/02/1996 Nữ  1 23,3 1,5  1,5 24,75 D720401 Nguyện vọng 1

92 YTB000274 HOÀNG TUẤN ANH 152173701 22/01/1997 Nam  2NT 23,5 1  1 24,5 D720401 Nguyện vọng 1

93 DHS001488 BÙI QUỐC CHUNG 184333294 20/11/1998 Nam  2NT 23,5 1  1 24,5 D720401 Nguyện vọng 1

94 LNH000727 PHAN THỊ CÚC 001198014319 29/05/1998 Nữ 06 2 23,05 1,5  1,5 24,5 D720401 Nguyện vọng 1

95 DHS002123 LÊ THỊ DUNG 184324456 02/02/1998 Nữ  1 23 1,5  1,5 24,5 D720401 Nguyện vọng 1

96 SP2000984 NGUYỄN THỊ DƯƠNG 135879347 20/02/1998 Nữ  2NT 23,5 1  1 24,5 D720401 Nguyện vọng 1

97 LNH001382 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 001197007968 25/09/1997 Nữ  2 24,05 0,5  0,5 24,5 D720401 Nguyện vọng 1

98 DCN003297 NGUYỄN THỊ THANH GIANG 163432944 10/03/1997 Nữ  2NT 23,55 1  1 24,5 D720401 Nguyện vọng 1

99 HDT005601 NGUYỄN THỊ HIỀN 175011283 10/04/1998 Nữ  2NT 23,6 1  1 24,5 D720401 Nguyện vọng 1

100 TDV006398 NGUYỄN THỊ HOA 187575336 15/10/1998 Nữ  1 23,05 1,5  1,5 24,5 D720401 Nguyện vọng 1

101 TMA002615 NGÔ LAN HƯƠNG 168593515 28/04/1998 Nữ  2NT 23,45 1  1 24,5 D720401 Nguyện vọng 1

102 TDV009256 HỒ ĐÌNH LÂM 187678539 29/04/1997 Nam  2NT 23,4 1  1 24,5 D720401 Nguyện vọng 1

103 DHS007986 ĐINH THỊ GIANG LIÊN 184206713 04/03/1997 Nữ  2 23,95 0,5  0,5 24,5 D720401 Nguyện vọng 1
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104 SP2003176 TRẦN THỊ THÙY LINH 026198000698 20/01/1998 Nữ  2NT 23,55 1  1 24,5 D720401 Nguyện vọng 1

105 BKA006612 TRƯƠNG MỸ LINH 013527505 01/01/1998 Nữ  3 24,55 0  0 24,5 D720401 Nguyện vọng 1

106 TDV011150 PHẠM THỊ MAI 187657047 05/01/1998 Nữ  1 23,1 1,5  1,5 24,5 D720401 Nguyện vọng 1

107 DTN000647 TRẦN THANH MAI 045189540 03/02/1998 Nữ  1 22,95 1,5  1,5 24,5 D720401 Nguyện vọng 1

108 BKA007444 NGUYỄN TRÀ MY 017530091 21/06/1998 Nữ  2 24,05 0,5  0,5 24,5 D720401 Nguyện vọng 1

109 GHA004281 TẠ BÍCH NGỌC 125876678 27/10/1998 Nữ  2 23,95 0,5  0,5 24,5 D720401 Nguyện vọng 1

110 TDV013099 PHẠM THỊ PHƯƠNG NHI 187756792 28/11/1998 Nữ  2 24,1 0,5  0,5 24,5 D720401 Nguyện vọng 1

111 KHA005407 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 122288927 11/09/1998 Nữ  1 22,9 1,5  1,5 24,5 D720401 Nguyện vọng 1

112 THP002084 PHẠM HỒNG PHƯỢNG 113720188 16/08/1998 Nữ  1 23 1,5  1,5 24,5 D720401 Nguyện vọng 1

113 DTN001030 PHẠM VĂN THẮNG 045178821 13/09/1997 Nam  1 22,95 1,5  1,5 24,5 D720401 Nguyện vọng 2

114 TDV016468 HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO 187690165 31/05/1997 Nữ  2 23,9 0,5  0,5 24,5 D720401 Nguyện vọng 1

115 MDA004578 LÊ THỊ THẢO 164623699 27/03/1998 Nữ  2NT 23,4 1  1 24,5 D720401 Nguyện vọng 1

116 BKA010760 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 001198012793 10/08/1998 Nữ  2 24,05 0,5  0,5 24,5 D720401 Nguyện vọng 1

117 BKA011113 ĐÀO THỊ THÙY TRANG 017463474 29/09/1998 Nữ  2 23,95 0,5  0,5 24,5 D720401 Nguyện vọng 1

118 KQH014254 ĐỖ THỊ TRANG 001198004628 20/12/1998 Nữ  2 24 0,5  0,5 24,5 D720401 Nguyện vọng 1

119 XDA003855 HÀ THANH TRỌNG 082306543 29/06/1997 Nam 01 1 21 3,5  3,5 24,5 D720401 Nguyện vọng 1

120 SP2005581 NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG 026098002195 01/06/1998 Nam  1 22,9 1,5  1,5 24,5 D720401 Nguyện vọng 1

121 BKA012460 TRẦN THẾ VŨ 013659578 06/07/1998 Nam  3 24,6 0  0 24,5 D720401 Nguyện vọng 1

122 KQH001195 NGUYỄN NGUYỆT ÁNH 013533684 13/10/1997 Nữ  2 23,85 0,5  0,5 24,25 D720401 Nguyện vọng 1

123 HVN000335 NGUYỄN THỊ KIM ANH 145814445 02/11/1998 Nữ  2NT 23,2 1  1 24,25 D720401 Nguyện vọng 1

124 BKA001283 ĐẶNG VĂN BÁCH 017530119 05/01/1998 Nam  2 23,8 0,5  0,5 24,25 D720401 Nguyện vọng 2

125 DCN001115 NGUYỄN THỊ BÔNG 036198002271 27/05/1998 Nữ  2NT 23,25 1  1 24,25 D720401 Nguyện vọng 1

126 THV000499 NGUYỄN THỊ THANH CHÂM 132312045 20/07/1998 Nữ  1 22,65 1,5  1,5 24,25 D720401 Nguyện vọng 1

127 BKA001736 HÀ THỊ CÚC 001198001593 24/01/1998 Nữ  2 23,85 0,5  0,5 24,25 D720401 Nguyện vọng 1

128 TDV002783 CAO QUỐC DŨNG 187606096 14/04/1997 Nam  2 23,75 0,5  0,5 24,25 D720401 Nguyện vọng 1

129 SP2000785 NGUYỄN THỊ DUNG 135854393 06/03/1998 Nữ  2NT 23,3 1  1 24,25 D720401 Nguyện vọng 1

130 SKH001174 NGUYỄN THỊ DUYÊN 033198000062 16/06/1998 Nữ  2 23,65 0,5  0,5 24,25 D720401 Nguyện vọng 1

131 TLA003383 LÊ THỊ VÂN HẠNH 001198003324 27/02/1998 Nữ  3 24,2 0  0 24,25 D720401 Nguyện vọng 1

132 TMA001718 ĐÀO THU HIỀN 168617133 25/09/1998 Nữ  2 23,8 0,5  0,5 24,25 D720401 Nguyện vọng 1

133 HTC000799 NGUYỄN THỤC HIỀN 061089159 19/02/1998 Nữ 01 1 20,75 3,5  3,5 24,25 D720401 Nguyện vọng 1

134 THV002065 VŨ NGỌC HOÀNG 132346479 20/11/1996 Nam  2 23,65 0,5  0,5 24,25 D720401 Nguyện vọng 1

135 HDT007704 TRẦN THỊ HUYỀN 175065351 01/01/1998 Nữ  2NT 23,2 1  1 24,25 D720401 Nguyện vọng 1

136 DTN000573 ĐỖ DIỆU LINH 045193247 15/11/1998 Nữ 01 1 20,8 3,5  3,5 24,25 D720401 Nguyện vọng 1

137 HDT010275 MAI VĂN LỘC 174883948 10/04/1997 Nam  1 22,7 1,5  1,5 24,25 D720401 Nguyện vọng 1

138 SKH004981 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 145898122 19/11/1998 Nữ  2NT 23,2 1  1 24,25 D720401 Nguyện vọng 1

139 HDT012702 NGUYỄN THỊ NINH 175073070 01/07/1998 Nữ  2NT 23,25 1  1 24,25 D720401 Nguyện vọng 1
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140 BKA008441 DƯƠNG THỊ KIỀU OANH 017515029 13/11/1998 Nữ  2 23,7 0,5  0,5 24,25 D720401 Nguyện vọng 1

141 NLS006262 TẠ THỊ THẢO 231170446 02/10/1998 Nữ  1 22,75 1,5  1,5 24,25 D720401 Nguyện vọng 1

142 BKA011321 NGUYỄN THỊ THU TRANG 013609287 24/01/1998 Nữ  2 23,8 0,5  0,5 24,25 D720401 Nguyện vọng 1

143 SP2005490 TRẦN THỊ THƯ TRANG 026198000360 04/04/1998 Nữ  2 23,8 0,5  0,5 24,25 D720401 Nguyện vọng 1

144 SKH007058 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 145811874 25/02/1998 Nam  2NT 23,25 1  1 24,25 D720401 Nguyện vọng 1

145 MDA005636 PHẠM THỊ THU UYÊN 164635288 21/10/1998 Nữ  2NT 23,15 1  1 24,25 D720401 Nguyện vọng 1

146 DCN001455 NGUYỄN CHÍ CÔNG 163395989 02/03/1997 Nam  2NT 23,1 1  1 24 D720401 Nguyện vọng 1

147 THP000466 NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN 113726975 17/03/1998 Nữ  1 22,4 1,5  1,5 24 D720401 Nguyện vọng 1

148 XDA000762 PHẠM QUANG ĐĂNG 082340544 28/08/1998 Nam  1 22,6 1,5  1,5 24 D720401 Nguyện vọng 2

149 HDT005486 DƯƠNG THU HIỀN 174595115 01/08/1997 Nữ  1 22,6 1,5  1,5 24 D720401 Nguyện vọng 1

150 LNH001869 ĐỖ THU HIỀN 001198012864 12/11/1998 Nữ  2 23,55 0,5  0,5 24 D720401 Nguyện vọng 1

151 KHA002268 GIÁP THỊ HIỀN 122226274 10/02/1998 Nữ  1 22,6 1,5  1,5 24 D720401 Nguyện vọng 1

152 DCN004977 PHẠM THỊ HOÀI 036198003075 13/03/1998 Nữ  2NT 23 1  1 24 D720401 Nguyện vọng 1

153 HDT006784 TRƯƠNG THỊ NGUYÊN HỒNG 174925470 07/02/1997 Nữ 01 1 20,45 3,5  3,5 24 D720401 Nguyện vọng 1

154 HHA006742 ĐẶNG XUÂN HÙNG 031975780 15/03/1998 Nam  3 24 0  0 24 D720401 Nguyện vọng 1

155 DCN006364 VŨ THỊ HƯƠNG 163415850 14/06/1998 Nữ  2NT 22,9 1  1 24 D720401 Nguyện vọng 1

156 TDV007888 LÊ THỊ NGỌC HUYỀN 187757870 14/12/1998 Nữ  2 23,55 0,5  0,5 24 D720401 Nguyện vọng 1

157 THV003003 NGUYỄN THU LIÊN 132385113 11/08/1998 Nữ  2 23,6 0,5  0,5 24 D720401 Nguyện vọng 2

158 HDT009155 ĐỖ THỊ LINH 174914670 25/11/1997 Nữ  2NT 23,1 1  1 24 D720401 Nguyện vọng 1

159 BKA006079 ĐỖ THÙY LINH 017463471 28/12/1998 Nữ  2 23,55 0,5  0,5 24 D720401 Nguyện vọng 1

160 TND004348 NÔNG THỊ THÙY LINH 061048915 01/12/1997 Nữ 01 1 20,6 3,5  3,5 24 D720401 Nguyện vọng 1

161 TDV011681 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 187719434 02/05/1998 Nữ  1 22,5 1,5  1,5 24 D720401 Nguyện vọng 1

162 KHA005037 VŨ THỊ NGÂN 122270249 25/07/1998 Nữ  1 22,45 1,5  1,5 24 D720401 Nguyện vọng 1

163 SKH005626 ĐỖ BÁ SẮC 145815478 24/02/1998 Nam  2NT 23,1 1  1 24 D720401 Nguyện vọng 1

164 HTC002331 HỨA THỊ KIM THOA 061055394 25/03/1998 Nữ 01 1 20,45 3,5  3,5 24 D720401 Nguyện vọng 1

165 GHA005756 LÊ THỊ THÙY 125815615 27/11/1998 Nữ  2NT 23 1  1 24 D720401 Nguyện vọng 1

166 TND007663 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG 095280508 21/03/1998 Nữ 01 1 20,5 3,5  3,5 24 D720401 Nguyện vọng 1

167 LNH005875 PHÙNG THỊ TRANG 017473765 29/11/1998 Nữ  2 23,6 0,5  0,5 24 D720401 Nguyện vọng 1

168 HVN010206 NGUYỄN THỊ TUÂN 142862670 31/12/1998 Nữ  2NT 23,1 1  1 24 D720401 Nguyện vọng 1

Hà Nội, Ngày 14 tháng 08 năm 2016
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HỌC VIỆN
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